
LỆ PHÍ CHƯƠNG TRÌNH * TIỀN CANADA
Học Phí Cấp Cử Nhân (ESL – Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì, 
Dự Bị Đại Học và Văn Hóa)

Trừ:	 Học Chuyển Trường về Công Trình Kỹ Thuật 

       	 Nước & Nước Thải

•	 $6,900/học kỳ (tối đa 12 tín chỉ/4 môn) 

•	 $8,400/học kỳ (15 tín chỉ/5 môn) 

•	 thêm mỗi tín chỉ: $500 (mùa thu/mùa đông) $575 (mùa hè) 

•	 $19,750/năm thứ 1

•	 $19,000/năm thứ 1 ($500/tín chỉ)

Học Phí Văn Bằng Sau Đại Học •	 $1,725/môn ($575/tín chỉ)

•	 $5,175/học kỳ (9 tín chỉ/3 môn)

•	 $6,900/học kỳ (12 tín chỉ/4 môn)

•	 $8,625/học kỳ (15 tín chỉ/5 môn)

Học Phí Bậc Cao Học

•	 Bằng Tốt Nghiệp Hậu Đại Học về Quản Trị Kinh Doanh (GDBA)

•	 Bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) (3 học kỳ)

•	 Bằng Cao Học Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường  
(MEEM) hoặc Bằng Cao Học Khoa Học Kinh Tế và  
Quản Trị Môi Trường (MScEEM)

•	 Chứng Chỉ Cao Học Giáo Dục (GCES)

•	 Bằng Cao Học Giáo Dục (MEd) (3 học kỳ) 
Có thể cần học kỳthứ 4 cho các chọn lựa làm dự án hoặc luận án

•	 Bằng Cao Học Khoa Học Môi Trường (MSc) (2 năm)

•	 Bằng Cao Học Điều Dưỡng (MN) (2 năm/6 học kỳ)

•	 GDBA (MBA/MEEM/MScEEM năm 1): 
$2,334/môn (tổng cộng đến $14,000, tối đa 6 môn)

•	 MBA (năm 2): $30,571 

•	 MEEM/MScEEM (năm 2): $33,630 

•	 GCES (Dự Bị MEd): $7,900/học kỳ

•	 MEd (3 học kỳ): $8,760/học kỳ, $4,325/học kỳ thứ 4 nếu cần 

•	 MSc (2 năm/6 lhọc kỳ): $5,839/học kỳ

•	 MN (2 năm/6 học kỳ): $5,217/học kỳ

Lệ Phí Tổng Quát (thư viện, sinh hoạt, Hội Sinh Viên, 
U-PASS, v.v.)

$510/học kỳ

Lệ Phí Nộp Đơn (một lần, không hoàn lại) $100

LỆ PHÍ ĂN Ở  Xem  tru.ca/housing để biết chi tiết.

Chương Trình Ăn Ở Trọ Homestay

Mỗi ngày ba bữa, phòng riêng có đồ đạc trần thiết trong một nhà gia đình người 
Canada.

$3,300/học kỳ (khoảng $825/tháng)
$150 lệ phí sắp xếp chỗ
$420 ký quỹ an ninh

Ký Túc Xá & Trung Tâm Hội Nghị TRU (Ở Trường)

Có trần thiết bàn ghế, điều hòa không khí, cấm hút thuốc, tòa nhà an ninh, có 
internet, dịch vụ điện thoại, TV dây cáp, có dịch vụ dọn dẹp và hút bụi nhà cửa. 
nhà 4 người, nhà ở chung có phòng ngủ riêng. Không cung cấp bữa ăn. Thời gian 
thuê tối thiểu: 2 lục cá nguyệt.

Trung bình $4,125/học kỳ
$500 ký quỹ an ninh
$30/học kỳ Lệ Phí Sinh Hoạt Ký Túc Xá

Gia Cư McGill Ở Trường

Phòng riêng có trần thiết đồ đạc và giường và nhà bếp đơn giản. Dùng chung 
phòng tắm với ba sinh viên khác. Không cung cấp bữa ăn.

Trung bình $2,807/học kỳ
$150 lệ phí nộp đơn
$275 ký quỹ an ninh

Gia Cư Kamloops Ở Ngoài Trường

Xem tru.ca/housing để biết chi tiết.

Ước Tính Các Phí Tổn Liên Hệ:

•	 Bảo Hiểm Y Tế
•	 Sách Giáo Khoa
•	 Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe & Nha Khoa Bổ Túc TRUSU (trusu.ca)

$300/học kỳ
$100–500/học kỳ
$248/năm

Mức Ước Tính Tổng Cộng Mỗi Lục Cá Nguyệt

(dựa trên Các Lệ Phí Cấp Cử Nhân và Gia Cư McGill Ở Trường)

Trung bình $11,500/học kỳ

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐÀO TẠO
Nghệ Thuật
Nhân Chủng, Kinh Tế, Anh Ngữ, Môi Trường, Địa 
Lý, Lịch Sử, Báo Chí, Các Ngôn Ngữ Hiện Đại, Triết 
Lý, Khoa Học Chính Trị, Tâm Lý, Xã Hội, Nghệ Thuật 
Tượng Hình

Thương Mại
Kế Toán, Quản Trị Xí Nghiệp, Kinh Tế, Kinh Tế Môi 
Trường & Phát Triển Lâu Bền, Tài Chánh, Quản Trụ 
Nhân Lực, Kỹ Thuật Thông Tin, Thương Mại Quốc 
Tế, Tiếp Thị, Lập Liên Doanh Mới,  Giao Tế Quần 
Chúng, Quản Trị Chuỗi Cung Cấp

Khoa Học & Kỹ Thuật Điện Toán
Công Trình Kiến Trúc, Khoa Học Điện Toán

Giáo Dục & Công Tác Xã Hội
Giáo Dục (Tuổi Thơ, Tiểu Học, Trung Học, Lãnh 
Đạo) STEM, TESL, ESL, Công Tác Xã Hội 

Các Môn Khoa Học Sức Khỏe
Điều Dưỡng, Dự Bị Y Khoa, Trị Liệu Hô Hấp 

Luật
Tiến Sĩ Luật, Các Môn Học về Cảnh Sát & Công Lý

Các Môn Khoa Học & Môi Trường
Sinh Học, Hóa Học, Khoa Học Điện Toán, Môi 
Trường, Công Trình Kỹ Thuật, Lâm Viên, Địa Chất, 
Làm Vườn, Toán Học, Vật Lý Học, Các Môn Khoa 
Học Tiền Chuyên Nghiệp, Thống Kê

Du Lịch
Các Môn Học về Thám Hiểm, Nấu Nướng, Quản 
Trị Các Buổi Sinh Hoạt & Đại Hội, Phát Triển Du 
Lịch Quốc Tế, Quản Trị Chỗ Nghỉ Mát & Khách Sạn, 
Quản Trị Cuộc Thi Thể Thao, Phát Triển Địa Điểm 
Du Lịch, Quản Trị Kinh Nghiệm Du Lịch 

Ngành Nghề và Kỹ Thuật
Quản Trị Kỹ Thuật, Kỹ Thuật Lọc Nước

Các Chương Trình Huấn Luyện 
Theo Yêu Cầu
Huấn Luyện Ngắn Hạn Mùa Hè/Mùa Đông/cho 
Sinh Viên Từ Nơi Khác

CẤP 1
5 Lớp ESL

CẤP 2
5 Lớp ESL

CẤP 3
5 Lớp ESL

CẤP 4
4 Lớp ESL + 1 Lớp Văn Hóa

CẤP 5
2 Lớp ESL + 3 Lớp Văn Hóa

Các Điều Kiện Nhập Học: 
phải thi Trắc Nghiệm Anh 
Ngữ Xếp Lớp TRU; Điều kiện 
Nhập Học đề nghị TOEFL 
iBT 20

Các Điều Kiện Nhập Học: 
Hoàn tất Cấp 1; phải thi 
Trắc Nghiệm Anh Ngữ Xếp 
Lớp TRU

Các Điều Kiện Nhập Học: IELTS: 5.0+; 
TOEFL iBT: 61+; TOEFL PBT: 500–529; 
MELAB: 69+; CanTEST: 3.5+; CAEL: Điểm 
chung 40+; TRU ESL Cấp 2

Các Điều Kiện Nhập Học: IELTS: 5.5+ không có mức nào 
dưới 5.0; TOEFL iBT: 71+; TOEFL PBT: 530–549; MELAB: 
74+; CanTEST: 4.0+ và không có phần nào dưới 3.5; 
CAEL : Điểm chung 50+ không có phần trắc nghiệm 
phụ nào dưới 40; TRU ESL Cấp 3

Các Điều Kiện Nhập Học: IELTS: 6.0+ không có mức nào 
dưới 5.5; TOEFL iBT: 80+; TOEFL PBT: 550–569; MELAB: 
77+; CanTEST: 4.0+ và không có phần nào dưới 4.0; 
CAEL: Điểm chung 60+ không có phần trắc nghiệm phụ 
nào dưới 50; TRU ESL Cấp 4

TRỰC TIẾP NHẬP HỌC VĂN HÓA
Các Điều Kiện Nhập Học: 

•	 IELTS: 6.5+ không có mức nào dưới 6.0

•	 TOEFL iBT: 88+ và không có phần nào dưới 20

•	 TOEFL PBT: 570+, TWE 4.5+

•	 MELAB: 81+

|    KAMLOOPS, BC  CANADA

•	 CanTEST: 4.5+ và không có phần nào dưới 4.0

•	 CAEL: Điểm chung 70+, không có phần trắc nghiệm phụ nào dưới 60

•	 PTE: 58+

•	 TRU ESL Cấp 5

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ (ELP)
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•	 DAAD/CEFR: 
•	 B2 (riêng cho sinh viên từ nơi khác đến học ngắn hạn); phải có EPT khi đến đây 

để quyết định xem sinh viên có cần được yểm trợ thêm về Anh Ngữ hay không.

•	 C1 cho sinh viên muốn học ra bằng cử nhân.
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THOMPSON RIVERS UNIVERSITY 
805 TRU Way, Kamloops, BC, Canada  V2C 0C8

T: +1-250-828-5252   |   F: +1-250-371-5513 
Tin Tức Tổng Quát: welcome@tru.ca 
Đơn Xin Học Cấp Cử Nhân & Hậu Đại Học: iapply@tru.ca 
Đơn Xin Học Bằng Cao Học: GradAdmissions@tru.ca

truworld.ca
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Giáo Dục Có Chất Lượng. Các dịch vụ yểm trợ quốc tế đoạt giải thưởng. Các tiện nghi giải trí hạng thế giới. Cơ sở nhà trường đẹp & tân tiến. 

Lớp ít sinh viên. Tín chỉ chuyển trường linh động. Các chương trình vừa học vừa làm. Điền Kinh Đại Học. Có nhiều học bổng. Các chọn lựa tuyệt 

hảo về gia cư ở trường. Kết hợp ESL & những lớp văn hóa. Nhận điểm TOEFL & IELTS. Có kiểm tra đầu vào Anh Ngữ.
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THÀNH PHỐ NẮNG ẤM  
THỨ 2 TẠI BRITISH COLUMBIA

 

-5oC ĐẾN +4oC

TRƯỢT TUYẾT & TRƯỢT 
VÁN TRÊN TUYẾT  
HẠNG THẾ GIỚI

Bằng Cao Học. Chứng Chỉ Cao Học. 

Bằng Cử Nhân. Bằng Tốt Nghiệp Sau Đại Học.  

Chứng Chỉ và Bằng Tốt Nghiệp. Bằng Cán Sự. 

Anh Ngữ là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL).  

Học Chuyển Sang Đại Học Khác. Dự Bị Đại Học.

Học Tập & Ứng Dụng Thực Tế

CHẤT LƯỢNG
Chi Phí Hợp Lý

THÀNH LẬP: 

1970
Công Lập

LÀM VIỆC & HỌC TẬP

TRU100+ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

13,000 

SINH VIÊN

17,000 
SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA

2,000+ 
SINH VIÊN QUỐC TẾ TỪ  

HƠN 85 QUỐC GIA

HẠN CUỐI NỘP ĐƠN
Học Kỳ Tháng  

Giêng đến Tháng Tư: 
O5 Tháng Mười

Học Kỳ Tháng   
Năm đến Tháng Tám: 

15 Tháng Hai

Học Kỳ Tháng Chín  
đến Tháng Mười Hai: 

31 Tháng Năm

Nộp đơn trên mạng tại truworld.ca/apply
GHI CHÚ: Nếu có chỗ thì sẽ cứu xét đơn nộp trễ. Các chương trình cạnh tranh có thể có các hạn cuối khác nhau, hãy hỏi ban Nhận Vào Học để biết chắc.

AN TOÀN


